
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ thành phố
Ngành trúng 

tuyển

Trúng tuyển 

theo NV

1 2 Bùi Văn Học 24/04/1998 024098014489 Bắc Giang SXCT NV1

2 6 Lò Văn Đông 30/06/2002 011202007853 Điện Biên SXCT NV1

3 7 Phạm Hiếu Thiên 21/02/1995 272536427 Đồng Nai SXCT NV1

4 9 Nguyễn Lam Trƣờng 31/08/2003 035203000504 Hà Nam SXCT NV1

5 12 Lê Văn Đức 02/08/2004 042204003663 Hà Tĩnh SXCT NV1

6 14 Lê Đức Mạnh 16/11/2003 042203002985 Hà Tĩnh SXCT NV1

7 15 Nguyễn Văn Toan 31/03/2003 030203000862 Hải Dƣơng SXCT NV1

8 19 Nguyễn Quốc Bảo 25/04/2003 079203003312 Hồ Chí Minh SXCT NV1

9 20 Lƣu Đình Long 30/08/2002 033202006005 Hƣng Yên XD NV1

10 22 Nguyễn Hữu Hùng 09/10/2004 040204012331 Nghệ An SXCT NV1

11 25 Hồ Duy Mạnh 19/05/2004 040204012134 Nghệ An SXCT NV1

12 27 Báo Phú Sang 31/08/1994 058094008339 Ninh Thuận SXCT NV1

13 28 Sƣ Minh Phƣớc 18/11/1993 058093006572 Ninh Thuận SXCT NV1

14 31 Trịnh Tiến Đạt 23/06/2001 034201002216 Thái Bình SXCT NV1

15 39 Đào Huy Hùng 27/09/2003 001203051815 Hà Nội SXCT NV1

16 41 Nguyễn Quang Đạt 28/07/1994 042094006016 Hà Tĩnh SXCT NV1

17 42 Mùa Xuân Cảnh 04/04/2004 040204000018 Nghệ An SXCT NV1

18 44 Phan Ngọc Minh 30/10/1992 187203517 Nghệ An SXCT NV1

19 45 Trần Văn Nam 25/04/1992 040092011088 Nghệ An SXCT NV1

20 48 Võ Chí Thành 14/10/2003 044203000333 Quảng Bình SXCT NV1

21 49 Doãn Xuân Trung 09/01/2004 049204005485 Quảng Nam SXCT NV1

22 52 Lƣơng Văn Thái 16/04/1998 174939091 Thanh Hóa SXCT NV1

23 55 Nguyễn Trƣơng Tài Lộc 20/07/2001 084201000455 Trà Vinh SXCT NV1
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